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    Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 
6197/BNNMT-CNTY ngày 29/8/2025 về việc đề xuất số lượng vắc xin phòng 
bệnh Lở mồm long móng (LMLM) gia súc đợt 2 năm 2025 từ nguồn hỗ trợ Trung 
ương; UBND tỉnh Gia Lai báo cáo, đề xuất như sau: 
 1. Tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh (ước tính đến tháng 8/2025) 

 - Tổng đàn trâu: 26.912 con. 

- Tổng đàn bò: 802.947 con. 

- Tổng đàn lợn (không kể lợn con theo mẹ): 1.427.814 con. 

 2. Kết quả tiếp nhận và sử dụng vắc xin LMLM hỗ trợ đợt 1 năm 2025 

Tổng số vắc xin tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận từ nguồn dự trữ quốc gia là 

815.605 liều vắc xin LMLM type O. Kết quả phân bổ và sử dụng cụ thể trên từng 

địa bàn (trước sáp nhập) như sau: 
- Trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước đây): 
+ Phân bổ: 528.130 liều. 

+ Sử dụng: Đã sử dụng hết 528.130 liều (trong đó có 15.694 liều hao hụt, 

chiếm 2,97%). 

- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước đây): 
+ Phân bổ: 287.475 liều. 

+ Sử dụng: Đã tiêm 230.200 liều. 

+ Hoàn trả Trung ương: 57.275 liều do không sử dụng hết. 

 3. Kết quả tiêm phòng vắc xin LMLM đợt 1 năm 2025 

 - Trên địa bàn tỉnh Bình Định trước đây: Tại 11/11 huyện, thị xã, thành phố 

đã tiêm được 258.068 con trâu bò/291.179 con đạt tỷ lệ 88,63% so với kế hoạch đề 

ra, tiêm được 254.368 con lợn/ 524.239 con tổng đàn diện tiêm. Số lượng vắc xin 

đã sử dụng là 528.130 liều trong đó sử dụng tiêm 512.436 liều, hao hụt 15.694 liều, 

tỷ lệ hao hụt vắc xin là 2,97%. 

 - Trên địa bàn tỉnh Gia Lai trước đây:  Đã tiêm được 230.200 con/259.206 

con đạt 88,8% so với kế hoạch, tại 46.117 hộ/834 thôn, làng, tổ dân phố thuộc 142 

xã, phường, thị trấn của 13/17 huyện, thị xã, thành phố (trước sáp nhập). Riêng tại 
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04 huyện trước thời điểm Trung ương hỗ trợ vắc xin LMLM, đã chủ động bố trí 

kinh phí mua vắc xin và triển khai cho đàn trâu, bò của địa phương, bao gồm: Ia 

Grai, Chư Prông, Chư Sê, An Khê. 
 4. Đề xuất nhu cầu hỗ trợ vắc xin LMLM đợt 2 năm 2025 

Căn cứ tình hình thực tế, công tác tiêm phòng vắc xin LMLM đợt 1/2025 

trên địa bàn tỉnh kéo dài đến hết tháng 6/2025. Hiện nay, nhiều địa phương đã và 
đang chủ động triển khai tiêm phòng đợt 2 nhằm đảm bảo kịp thời gian tái chủng, 

duy trì miễn dịch cho đàn gia súc. Trong khi đó, vắc xin từ nguồn hỗ trợ của Trung 

ương được yêu cầu phải sử dụng trước tháng 11/2025. 

 Do khung thời gian này không còn phù hợp với kế hoạch và tiến độ tiêm 

phòng thực tế của tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai không đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường hỗ trợ vắc xin LMLM từ Trung ương trong đợt 2 năm 2025.  

 5. Kế hoạch của địa phương về tiêm phòng vắc xin LMLM đợt 2 năm 2025 

 UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các địa phương tiếp tục chủ động thực hiện công 

tác tiêm phòng đợt 2 theo kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2025 đã được phê 

duyệt (trước khi sáp nhập), cụ thể: 

 - Đối với địa bàn tỉnh Bình Định (trước đây): Tiếp tục thực hiện theo Kế 

hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2025. Tổng kinh phí đã được phê duyệt cho 

công tác phòng chống dịch năm 2025 là 17,72 tỷ đồng (ngân sách tỉnh và huyện). 

- Đối với địa bàn tỉnh Gia Lai (trước đây): Tiếp tục thực hiện theo Quyết 

định số 546/QĐ-UBND ngày 19/11/2024. Kế hoạch năm 2025 đã bố trí ngân sách 

huyện để mua 160.225 liều vắc xin LMLM (ngoài số lượng được TW hỗ trợ). 

Tổng kinh phí dự kiến cho công tác phòng chống dịch năm 2025 là 36,168 tỷ đồng 

(ngân sách tỉnh và huyện). 

- Ngoài ra, nguồn vắc xin LMLM do các địa phương chủ động mua và dự 

trữ vẫn còn, đảm bảo đủ để tiếp tục tiêm phòng trong các tháng cuối năm. Tỉnh Gia 

Lai cam kết chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp 

khác để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc. 
  Trên đây là báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, kính trình Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường xem xét, chỉ đạo./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục Chăn nuôi và Thú y; 

- CT, PCT Dương Mah Tiệp; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 
- Sở Tài chính; 
- Lưu: VT, N6. 
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